
Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6-7 9

I
Danh mục dự án tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 xã Cát 

Tài
                111.774               111.774                -                  -                111.774 

1 Đường BTXM GTNT xã Cát Tài. Tuyến đường vào bãi chôn lấp rác thải  Xã Đề Gi                          25                        25                       25 

2 Khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017. Hạng mục: Xi phong suối Thái Phú – Cát Tài Xã Đề Gi                            8                          8                         8 

3 Bãi chôn lấp rác thải thôn Chánh Danh Xã Đề Gi                        385                      385                     385 

4 Xây dựng mới nhà làm việc BCH quân sự xã. Xã Đề Gi                     1.411                   1.411                  1.411 

5 Đường BTXM GTNT tuyến từ ĐT 633(Châu Nông) đến nghĩa địa Thái Phú. Xã Đề Gi                        742                      742                     742 

6
Đường BTXM GTNT xã Cát Tài. Tuyến từ đường cạnh tranh nông nghiệp đến Đền 

Thái Phú
Xã Đề Gi                        219                      219                     219 

7 Đường BTXM GTNT tuyến từ ĐT 633(Võ Ngà) đến ngả tư Tuấn. Xã Đề Gi                        246                      246                     246 

8
Nâng cấp, mở rộng đường BTXM vào làng nghề đan đát thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài, 

huyện Phù Cát.
Xã Đề Gi                     2.503                   2.503                  2.503 

9 Khắc phục lũ lụt khẩn cấp kè mái sông Phú Hậu, thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài. Xã Đề Gi                          83                        83                       83 

10
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài. Tuyến từ kênh S3 (dưới nhà Mỵ) đến Hợp tác 

xã
Xã Đề Gi                          62                        62                       62 

11
Sửa chữa, nâng cấp chợ Gò Muống xã Cát Tài. Hạng mục: Sửa chữa nhà nhà lồng, 

nền sân bê tông chợ, mương thoát nước
Xã Đề Gi                          18                        18                       18 

12 Trường Mẫu giáo bán trú xã Cát Tài. Hạng mục: San nền + Hệ thống thoát nước. Xã Đề Gi                        508                      508                     508 

13 Trường Mẫu giáo Cát Tài. Hạng mục: Tường rào – Cỗng ngõ Xã Đề Gi                     1.078                   1.078                  1.078 

14 Đường BTXM GTNT tuyến từ ĐT 633 đến giáp cầu sau nhà Phan Châu Tuấn Xã Đề Gi                          18                        18                       18 

15 Đường cấp phối nội đồng. Tuyến từ sông La Tinh đến suối Sa Na. Xã Đề Gi                     1.154                   1.154                  1.154 

16 Đường BTXM GTNT tuyến từ ngã tư (Nguyễn Dần) đến giáp Cát Minh Xã Đề Gi                     1.681                   1.681                  1.681 

17
Đường BTXM GTNT xã Cát Tài. Tuyến từ cầu sau nhà ông Tuấn đến giáp đường bê 

tông chợ Gò Muống
Xã Đề Gi                        763                      763                     763 

18 Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài. Tuyến từ nhà ông Hồ Hải đến Hào Long Xã Đề Gi                        369                      369                     369 

19 Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài. Tuyến từ kênh S4 đến đập đội 1 Xã Đề Gi                        357                      357                     357 

20 Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài. Tuyến kênh Đồng Lát Xã Đề Gi                        266                      266                     266 

21 Đường BTXM GTNT tuyến từ ĐT 633 (Bưu điện xã) đến kênh S4 Xã Đề Gi                        883                      883                     883 

22
Khắc phục khẩn cấp chống sạt lở bờ suối Đinh Hồng (Đoạn từ cầu máng Đồng Nhuệ 

đến giáp sông La Tinh)
Xã Đề Gi                     4.918                   4.918                  4.918 
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ĐVT: Triệu đồng.

Phụ lục 01

(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/8/2025 của HĐND xã Đề Gi)
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23
Sửa chữa, mở rộng đường GTNT xã Cát Tài; Tuyến từ ĐT 633 (Ngõ Trợ) đến Trạm 

điện Chánh Danh
Xã Đề Gi                        101                      101                     101 

24
Xây dựng Sân vận động thể thao xã Cát Tài. Hạng mục: Sân thể thao, sân khấu, 

tường rào cỗng ngõ
Xã Đề Gi                     1.058                   1.058                  1.058 

25
Bê tông xi măng GTNT xã Cát Tài. Tuyến từ ĐT 633 đến đồng Răm thôn Vĩnh 

Thành 
Xã Đề Gi                        512                      512                     512 

26
Nâng cấp mở rộng đường BTXM GTNT. Tuyến từ ĐT 633 Chợ Tam Thuộc đến 

đường cạnh tranh nông nghiệp
Xã Đề Gi                          55                        55                       55 

27 Bãi chôn lấp rác thải thôn Cảnh An Xã Đề Gi                        146                      146                     146 

28
Đường BTXM giao thông nông thôn xã Cát Tài. Tuyến đường vào Bãi chôn lấp rác 

thải thôn Cảnh An.
Xã Đề Gi                        422                      422                     422 

29
Đường BTXM giao thông nông thôn nội đồng xã Cát Tài. Tuyến từ tràn Mương 

Khai đến nhà ông Nguyễn Bá Hùng
Xã Đề Gi                        392                      392                     392 

30 Sửa chữa, nâng cấp các Nhà văn hóa thôn và Nhà văn hóa xã Xã Đề Gi                     1.021                   1.021                  1.021 

31
Đường BTXM GTNT nội đồng. Tuyến từ đường cạnh tranh nông nghiệp (Quán déo) 

đến suối Sa Na.
Xã Đề Gi                        742                      742                     742 

32
Khắc phục khẩn cấp chống sạt lở suối Xi Phong (đoạn từ Xi phong đến cầu sau nhà 

ông Phan Châu Tuấn
Xã Đề Gi                        328                      328                     328 

33
Khắc phục khẩn cấp chống sạt lở bờ suối Đinh Hồng (Đoạn từ ĐT 633 Cầu Cháy 

đến máng Đồng Nhuệ)
Xã Đề Gi                     8.436                   8.436                  8.436 

34
Xây dựng nhà máy sấy lúa, nhà kho, sân phơi HTX SXKD Dịch vụ tổng hợp Cát 

Tài. Hạng mục: Nhà kho, sân phơi.
Xã Đề Gi                        588                      588                     588 

35

Khắc phục chống ngập lũ khu dân cư. Hạng mục: Tuyến từ đường cạnh tranh nông 

nghiệp đến nhà ông Nguyễn Mười, Mái hạ lưu Cầu Đu, Tường cánh cầu Ông Khâm, 

Đường BT chống tràn trước Đập Cây Ké.

Xã Đề Gi                        253                      253                     253 

36
Đường BTXM GTNT xã Cát Tài; Tuyến từ kênh S3 (dưới nhà Mỵ) đến giáp đường 

bê tông Thái Thuận -kênh S3
Xã Đề Gi                        367                      367                     367 

37 Sân bóng đá Mini 5 người-Cỏ nhân tạo+ Hệ thống thoát nước Xã Đề Gi                        684                      684                     684 

38
Đường cấp phối nội đồng; Tuyến từ đường bê tông đi Cảnh An đến giáp nhà ông 

Ngô Diễn
Xã Đề Gi                        229                      229                     229 

39 Khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2017; Hạng mục: Xi phong suối Thái Phú-Cát Tài Xã Đề Gi                        326                      326                     326 

40 Sửa chữa Nhà văn hóa thôn Cảnh An Xã Đề Gi                        218                      218                     218 

41
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài; Tuyến từ phân thủy Gò Soi đến đường bê tông 

Cảnh An-Phú Hiệp
Xã Đề Gi                        352                      352                     352 

42 Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Tài; Tuyến từ kênh S3 đến đồng Rộc Cẩm Xã Đề Gi                        446                      446                     446 
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43
Đường cấp phối GTNT nội đồng xã Cát Tài; Tuyến từ đường bê tông đến nhà 

Nguyễn Đình Tư
Xã Đề Gi                        181                      181                     181 

44 Trường Mẫu giáo Cát Tài; Hạng mục: Tường rào Xã Đề Gi                        236                      236                     236 

45 Đường BTXM GTNT xã Cát Tài; Tuyến từ Cầu Đâu đến giếng công Gò Cát Xã Đề Gi                        160                      160                     160 

46 Sửa chữa Nhà làm việc UBND xã Cát Tài Xã Đề Gi                        202                      202                     202 

47 Khắc phục lũ lụt 2018; Hạng mục: Tường rào UBND xã Xã Đề Gi                        134                      134                     134 

48 Hạ tầng Khu dân cư thôn Chánh Danh, xã Cát Tài (giai đoạn 1) Xã Đề Gi                   30.093                 30.093                30.093 

49
Đường BTXM GTNT nội đồng. Xã Cát Tài; Tuyến từ cống thanh niên đến mương 

Quán Déo 
Xã Đề Gi                     1.091                   1.091                  1.091 

50 Đường BTXM GTNTxã Cát Tài; Tuyến từ ĐT 633 đến kênh S4 Xã Đề Gi                        294                      294                     294 

51 Chợ chiều Cảnh An+lát gạch sân trường mẫu giáo Cảnh An-Phú Hiệp Xã Đề Gi                        217                      217                     217 

52
Hệ thống điện chiếu sáng; Tuyến đường từ cổng làng văn hóa thôn Thái Phú đến 

đường cạnh tranh nông nghiệp
Xã Đề Gi                        429                      429                     429 

53
Chỉnh trang bó vỉa trước UBND xã; Hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước, cây 

xanh dọc tuyến ĐT 633
Xã Đề Gi                        432                      432                     432 

54 Hệ thống Đài truyền thanh xã Cát Tài Xã Đề Gi                     1.026                   1.026                  1.026 

55
Sửa chữa, nâng cấp chợ Chánh Danh, xã Cát Tài; Hạng mục: Xây dựng nhà quản lý, 

sửa chữa nhà vệ sinh, xây dựng lều chợ, quầy thực phẩm tươi sống, bảng tên
Xã Đề Gi                        739                      739                     739 

56 Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn Cảnh An Xã Đề Gi                        389                      389                     389 

57
Đường GTNT xã Cát Tài; Hạng mục: Biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc đường trục 

thôn và liên thôn
Xã Đề Gi                        186                      186                     186 

58 Cải tạo Nhà văn hóa thôn Thái Phú, Thái Bình Xã Đề Gi                        447                      447                     447 

59 Khu thể dục-thể thao ngoài trời Xã Đề Gi                        482                      482                     482 

60
Quy hoach chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư năm 2020 xã Cát Tài, huyện 

Phù Cát
Xã Đề Gi                        481                      481                     481 

61
Quy hoach chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát
Xã Đề Gi                        318                      318                     318 

62
Trường Mẫu giáo bán trú xã Cát Tài, hạng mục: Nhà lớp học 03 phòng + 01 phòng 

chức năng; Nhà hiệu bộ, Bếp ăn 01 chiều
Xã Đề Gi                        993                      993                     993 

63
Sửa chữa, mở rộng  đường GTNT xã Cát Tài:Tuyến từ ĐT 633 (Cây số 7) đến Nhà 

văn hóa thôn Thái Bình. 
Xã Đề Gi                     6.624                   6.624                  6.624 

64
Sửa chữa, mở rộng  đường GTNT xã Cát Tài. Tuyến từ cỗng làng văn hóa thôn Thái 

Phú đến đường Cạnh tranh nông nghiệp.
Xã Đề Gi                     5.851                   5.851                  5.851 

65
Sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc và Khuôn viên UBND xã Cát Tài; Hạng mục: Sửa 

chữa Nhà làm việc 3 tầng, Nhà văn hóa xã, sân UBND và nhà văn hóa xã.
Xã Đề Gi                     4.200                   4.200                  4.200 

66 Trường Trung học cơ sở Cát Tài; Hạng mục: Nhà hiệu bộ Xã Đề Gi                     3.317                   3.317                  3.317 
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67 Nhà văn hóa thôn Chánh Danh Xã Đề Gi                     1.158                   1.158                  1.158 

68
Sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn; Hạng mục: Nhà văn hóa Vĩnh Thành, Hòa 

Hiệp, Thái Thuận và Phú Hiệp
Xã Đề Gi                     2.878                   2.878                  2.878 

69
Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông xã Cát Tài để đạt tiêu chí giao thông 

của xã nông thôn mới nâng cao năm 2024
Xã Đề Gi                   14.842                 14.842                14.842 

II
Danh mục dự án tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 xã Cát 

Minh
                202.262               202.262                -                  -                202.262 

1
Mương bê tông khu QHDC thôn Đức Phổ 1 năm 2019, hệ thống cống thoát nước tại 

Lạch Quyển thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh
Xã Đề Gi                        417                      417                     417 

2 Trường mẫu giáo xã Cát Minh; Hạng mục: GPMB, mở rộng khuôn viên trường Xã Đề Gi                        529                      529                     529 

3 Tu sửa, nâng cấp đường đê bao Đồng muối Xã Đề Gi                        256                      256                     256 

4 Khu thể thao xã Cát Minh; Hạng mục: Đường chạy, sân bóng chuyền Xã Đề Gi                     1.118                   1.118                  1.118 

5
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh, Tuyến từ kênh SK1 đến đập Bờ Cản An Trị, 

thôn Trung An
Xã Đề Gi                        731                      731                     731 

6
Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông xã Cát Minh để đạt tiêu chí giao 

thông của xã nông thôn mới nâng cao 2021
Xã Đề Gi                   28.170                 28.170                28.170 

7
Sân bê tông+Sửa chữa tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn Trung An; San nền mặt 

bằng tường rào, cổng ngõ chợ Xổm Gia Thạnh, chợ Muối thôn Đức Phổ 1.
Xã Đề Gi                        573                      573                     573 

8
Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh (điểm trường Gia Thạnh); Hạng mục: 

GPMB+San nền, mặt bằng.
Xã Đề Gi                        527                      527                     527 

9
Đường BTXM GTNT xã Cát Minh; Tuyến từ đường bê tông-Nhà văn hóa thôn Đức 

Phổ 2; Tuyến từ ĐT 633 đến mương KS4
Xã Đề Gi                        662                      662                     662 

10
San nền mặt bằng và xây dựng hạ tầng các điểm quy hoạch

dân cư năm 2021 xã Cát Minh.
Xã Đề Gi                     2.968                   2.968                  2.968 

11
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh; Tuyến từ cống Phạm An đến Đồng bè thôn 

Đức Phổ 1
Xã Đề Gi                     1.116                   1.116                  1.116 

12
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh; Tuyến từ nhà ông Định đến cống Trường 

Nha thôn Đức Phổ 1
Xã Đề Gi                     1.111                   1.111                  1.111 

13 Xây dựng khuôn viên Khu di tích Gò Kho xã Cát Minh Xã Đề Gi                        990                      990                     990 

14
Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh ( điểm trường Gia Thạnh); Hạng mục: kè chắn 

đất
Xã Đề Gi                        624                      624                     624 

15
Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh ( điểm trường Gia Thạnh); Hạng mục: Tường 

rào cổng ngõ.
Xã Đề Gi                        659                      659                     659 

16
Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh ( điểm trường Xuân An); Hạng mục: Tường 

rào.
Xã Đề Gi                        304                      304                     304 
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17
Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cát Minh- Hạng mục: Xây dựng vỉa hè, bồn hoa khuôn viên 

trước Nghĩa trang
Xã Đề Gi                        227                      227                     227 

18
Ủy ban nhân dân xã Cát Minh; Hạng mục: Xây dựng cảnh quang môi trường khuôn 

viên UBND xã
Xã Đề Gi                     1.984                   1.984                  1.984 

19 Xây dựng hạ tầng các điểm dân cư năm 2021 (đợt 2) xã Cát Minh Xã Đề Gi                   12.041                 12.041                12.041 

20 Tu sửa, nâng cấp chợ Trung Chánh Xã Đề Gi                     1.087                   1.087                  1.087 

21 Nhà văn hóa thôn Đức Phổ 2 Xã Đề Gi                     1.058                   1.058                  1.058 

22
Ủy ban nhân dân xã Cát Minh; HM: Tu sửa Tường rào, cổng ngõ Trụ sở UBND xã 

và xây dựng cảnh quang môi trường các điểm thôn
Xã Đề Gi                        884                      884                     884 

23
Đường BTXM GTNT xã Cát Minh; Tuyến bê tông từ cống Võ Vận đến giáp xã Cát 

Tài
Xã Đề Gi                     1.007                   1.007                  1.007 

24
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh; Tuyến từ ngả ba Bán Ngàn đến cầu Rộc 

Nguyệt
Xã Đề Gi                        848                      848                     848 

25
Đường BTXM GTNT xã Cát Minh; Hạng mục: Từ ngõ Đinh Xuân Lộc đến đường 

bê tông ngõ Đinh An; Xây dựng 2 cống cầu Hoàng và cầu Rộc Dân
Xã Đề Gi                        620                      620                     620 

26 Xây dựng khuôn viên Khu văn hóa thôn Xuân An Xã Đề Gi                        505                      505                     505 

27 Thảm nhựa đường; Tuyến từ ĐT 633 đến nhà thầy Thành Xã Đề Gi                     1.009                   1.009                  1.009 

28 Thảm nhựa đường; Tuyến từ ĐT 633 đến nhà văn hóa thôn Gia Thạnh Xã Đề Gi                        628                      628                     628 

29
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Minh; Tuyến từ nhà Biêm đến nhà Nguyễn Văn 

Tám
Xã Đề Gi                        943                      943                     943 

30 Tu sửa, nâng cấp chợ Phổ An Xã Đề Gi                        427                      427                     427 

31 Kè đá kết hợp đường giao thông bờ suối Trương thôn Gia Thạnh (Giai đoạn 1) Xã Đề Gi                     1.109                   1.109                  1.109 

32 Chợ Muối thôn Đức Phổ 1; Hạng mục: Lều chợ, mái che Xã Đề Gi                        415                      415                     415 

33 Nhà văn hóa thôn Đức Phổ 2; Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ Xã Đề Gi                        267                      267                     267 

34

Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Minh (Điểm trường Gia Thạnh); Hạng mục: Hệ 

thống thoát nước, nhà bảo vệ, lát gạch sân trường, cổng phụ, bê tông lối vào, xây 

bồn hoa+trồng cây xanh

Xã Đề Gi                     1.099                   1.099                  1.099 

35 Hệ thống Đài tuyền thanh xã Cát Minh Xã Đề Gi                        795                      795                     795 

36 Duy tu, mở rộng bãi chôn lấp rác thải Xã Đề Gi                        477                      477                     477 

37 Quy hoạch, mở rộng nghĩa trang nhân dân 2 Cát Minh Xã Đề Gi                     1.053                   1.053                  1.053 

38

Các tuyến đường nhựa ĐT633 đến chợ Trung Chánh, tuyến ĐT633 đến giáp xã Mỹ 

Cát, tuyến ĐT633 đến An Trị đến ngã tư Trung An Hạng mục: Kè mái taluy, cọc 

tiêu, cống thoát nước

Xã Đề Gi                        373                      373                     373 

39
Trường Tiểu học số 1 Cát Minh. Hạng mục: Nhà hiệu bộ

Xã Đề Gi                     2.617                   2.617                  2.617 

40 Nhà văn hoá kết hợp với trụ sở thôn Xuân An Xã Đề Gi                     1.660                   1.660                  1.660 
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41
Sửa chữa và lắp đặt hệ thống nước sạch và thoát nước Chợ Trung Chánh; chợ Phổ 

An
Xã Đề Gi                        448                      448                     448 

42
Tu sửa nhà văn hoá-trụ sở thôn Đức Phổ 1 và lắp đặt hệ thống nước sạch và thoát 

nước chợ Muối
Xã Đề Gi                        455                      455                     455 

43 UBND- Nhà văn hoá xã Cát Minh. Hạng mục: Sửa chữa và lắp đặt máy điều hoà Xã Đề Gi                        466                      466                     466 

44 Xây dựng cổng chào trung tâm xã Xã Đề Gi                     1.051                   1.051                  1.051 

45
Đường bê tông xi măng giao thông các tuyến nội đồng xã Cát Minh để đạt tiêu chí 

giao  thông của xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024
Xã Đề Gi                   21.667                 21.667                21.667 

46
Sửa chữa, lắp đặt một số hạng mục nhà văn hoá, nhà trưng bày 07 thôn để đạt tiêu 

chí văn hoá.
Xã Đề Gi                        486                      486                     486 

47
Di dời hệ thống lưới điện 22Kv, trạm biến áp, đường dây 0,4Kv tránh mặt bằng quy 

hoạch các điểm dân cư năm 2021 xã Cát Minh
Xã Đề Gi                     1.128                   1.128                  1.128 

48

Lắp đặt hệ thông chiếu sáng công cộng các tuyến đường xã Cát Minh: Tuyến ĐT 633 

đến giáp chợ Trung Chánh; tuyến ngả Tư Trung An đến giáp chợ Trung Chánh; từ 

cầu Gò Loi đến ngả Tư Trung An; Tuyến ĐT 633 đến cầu Bến Đò

Xã Đề Gi                     3.500                   3.500                  3.500 

49
Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Cát Tài đi Cát Minh (Đoạn nối tiếp tuyến đường từ 

Quốc lộ 1A (Cát Hanh) - Cát Tài) đến tiếp giáp ĐT 633) 
Xã Đề Gi                   59.000                 59.000                59.000 

50
Công trình: San nền, mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Xuân 

An, xã Cát Minh năm 2024
Xã Đề Gi                   32.400                 32.400                32.400 

51 Kiên cố hóa kênh mương tuyến: từ Ba Quý đến Gò Đình An Trị Xã Đề Gi                     3.000                   3.000                  3.000 

52 Kiên cố hóa kênh mương tuyến: từ ngõ Phương đến Đinh Xuân Lộc đến Võ Thị Quế Xã Đề Gi                     2.700                   2.700                  2.700 

53 Kiên cố hóa kênh mương tuyến: từ nhà Thừa đến nhà Đạo Xã Đề Gi                        900                      900                     900 

54
Đường giao thông nông thôn phía Nam và bê tông kênh mương xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát
Xã Đề Gi                        177                      177                     177 

55
Trường Tiểu học số 2 Cát Minh; Hạng mục: Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 02 tầng 

06 phòng (04 phòng bộ môn + 02 phòng học tại điểm trường Xuân An)
Xã Đề Gi                     1.000                   1.000                  1.000 

III
Danh mục dự án tiếp nhận kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 thị trấn 

Cát Khánh
                590.844               590.844                -                  -                590.844 

1

Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung- tỉnh Bình Định; 

Hạng mục: Cầu ngòi tại km19+350 thuộc tuyến ĐT 633 (chợ gồm- Đề gi): Bồi 

thường, hỗ trợ GPMB (đợt 2)

Xã Đề Gi                        741                      741                     741 

2
XD khu DC thôn An Nhuệ xã Cát Khánh; HM: San nền+ Đường nội bộ (Tín thành: 

1,383,202+ L Minh 605,257)
Xã Đề Gi                          34                        34                       34 

3 Cống điều tiết suối đá bàn xã Cát Khánh Xã Đề Gi                        826                      826                     826 
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4
Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Cát Khánh- Cát Thành; HM: Tường rào, 

cổng ngõ, sân nền 
Xã Đề Gi                        407                      407                     407 

5 Nghĩa trang nhân dân xã Cát Khánh; HM: Nhà tiếp linh+ tường rào cổng ngõ Xã Đề Gi                        488                      488                     488 

6
Trường Mẫu giáo xã Cát Khánh; Hạng mục: Bếp ăn một chiều+ các phòng chức 

năng
Xã Đề Gi                          44                        44                       44 

7 Sửa chữa nhà làm việc UBND xã+ Hội trường+ Trạm Y tế xã Cát Khánh (lần 4) Xã Đề Gi                        103                      103                     103 

8
Sửa chữa nhà văn hóa và xây dựng cổng chào các thôn Phú long; Ngãi an và cổng 

chào thôn Phú dõng 
Xã Đề Gi                          24                        24                       24 

9
Sửa chữa nhà văn hóa và xây dựng cổng chào các thôn Thắng Kiên; Chánh Lợi và 

An Quang Tây 
Xã Đề Gi                          30                        30                       30 

10
Sửa chữa nhà văn hóa và xây dựng cổng chào các thôn Phú dõng; An Nhuệ và An 

Quang Đông 
Xã Đề Gi                          29                        29                       29 

11
Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Khánh; Tuyến: Từ ruộng Huỳnh Trà đến mương 

Đồng sát 
Xã Đề Gi                          84                        84                       84 

12 Xây dựng cầu tàu bến thủy nội địa phục vụ nhu cầu dân sinh tại xã Cát Khánh Xã Đề Gi                          12                        12                       12 

13 Công viên Vũ Bảo Xã Đề Gi                        216                      216                     216 

14

Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên thôn xã Cát Khánh; Tuyến:Từ ĐT 639 (Thôn 

Thắng Kiên ) dến thôn Phú Dõng ; Giai đoạn 1 (Từ P12 đến KC)- Giai đoạn 2 (Từ 

K0 đến P12)

Xã Đề Gi                     8.309                   8.309                  8.309 

15
Đường BTXM lên Phú Ngãi, xã Cát Khánh. Tuyến: Từ đường ĐT 639 đến đường 

ĐT 633
Xã Đề Gi                        315                      315                     315 

16
Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên thôn xã Cát Khánh; Tuyến: Từ KDC mới 

(Quán Bách Thịnh) đến giáp đường ĐT 635
Xã Đề Gi                     7.466                   7.466                  7.466 

17
Mương bê tông suối đá bàn xã Cát Khánh; Tuyến:Từ cụm công nghiệp đến cầu trắng 

(ĐT 639)
Xã Đề Gi                     6.710                   6.710                  6.710 

18
Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên thôn xã Cát Khánh; Tuyến:Từ cầu xã Thung 

thôn Chánh Lợi đến thôn An Quang
Xã Đề Gi                   13.113                 13.113                13.113 

19 Mương thoát nước nội bộ khu dân cư năm 2017 thôn Ngãi An, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     6.237                   6.237                  6.237 

20

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ ĐT 639 đến Nguyễn Hữu Hồng; 

Tuyến 2: Từ Nguyễn Minh Vinh đến Lê Đình Trợ; Tuyến 3: Từ Nghĩa trang liệt sỹ 

đến nhà ông Tuấn. 

Xã Đề Gi                        141                      141                     141 

21
Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Dương Đức Mạnh đến Cao Thị 

Hanh; Tuyến 2: Từ ngã ba Miếu An giang đến nhà ông Nguyễn Tấn Thái
Xã Đề Gi                        600                      600                     600 

22

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Dương Ân đến Lê Văn Gọn; 

Tuyến 2: Từ Ngô Thị Long đến Nguyễn Thị Chanh; Tuyến 3: Từ nhà ông Tô Hùng 

đến nhà ông Lê Văn Chiểu; Tuyến 4: Từ Tô Vững đến Nguyễn Út. 

Xã Đề Gi                        529                      529                     529 
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23

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ ĐT 633 đến nhà ông Teo; Tuyến 

2; Từ nhà ông Nông đến nhà ông Kiển; Tuyến 3: Từ Đinh Công Phi đến Lê Thành 

Châu; Tuyến 4: Từ ĐT 633 đến nhà ông Đinh Công Thời. 

Xã Đề Gi                        212                      212                     212 

24
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, các điểm dân cư (04 điểm) năm 2019, xã 

Cát Khánh, huyện Phù Cát; HM:  Bồi thường, GPMB 
Xã Đề Gi                     1.105                   1.105                  1.105 

25
Xây dựng điểm dân cư số 4 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: San nền + Đường BT nội 

bộ + Công viên Cây xanh (Điểm DC dọc đường ĐT 633)
Xã Đề Gi                     5.210                   5.210                  5.210 

26
Xây dựng điểm dân cư số 3 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: San nền + Đường BT nội 

bộ + Mương thoát nước  (Điểm DC bắc CNN)
Xã Đề Gi                     2.776                   2.776                  2.776 

27
Điểm dân cư số 2 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: San nền + Đường BT nội bộ + 

Mương thoát nước + Cây xanh (Điểm bắc KDC 2018 xã)
Xã Đề Gi                     1.755                   1.755                  1.755 

28
Điểm dân cư số 1 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: Đường BT nội bộ và trục đường 

QH 30m
Xã Đề Gi                     1.951                   1.951                  1.951 

29
Hạ tầng điểm dân cư số 3 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: Đường BTXM từ đường 

ĐT 639 đến Nghĩa trang nhân dân
Xã Đề Gi                     4.435                   4.435                  4.435 

30
Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ nhà ông Hùng đến Huỳnh Thị Bảy 

(TK); Tuyến 2; Từ nhà ông Tư đến nhà ông Cang (PD)
Xã Đề Gi                          58                        58                       58 

31 Xây dựng công viên điểm dân cư số 1 năm 2019 xã Cát Khánh; Xã Đề Gi                     2.000                   2.000                  2.000 

32
Điểm dân cư số 1 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: San nền + Mương thoát nước nội 

bộ (Điểm đông KDC mới xã)
Xã Đề Gi                     1.490                   1.490                  1.490 

33
Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Cát Khánh- xã Cát Thành (Giai đoạn 2); 

HM: Kè mái bê tông+ Mộ+ Bồn hoa+ Điện
Xã Đề Gi                        442                      442                     442 

34
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh (điểm Trường Ngãi An) HM: Nhà lớp học 02 tầng 

12 phòng 
Xã Đề Gi                     3.070                   3.070                  3.070 

35 Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; tuyến ĐT 633 đến cụm công nghiệp Xã Đề Gi                   16.797                 16.797                16.797 

36 Mương Bê tông xã Cát Khánh; Tuyến: Từ tràn hồ Hóc xeo đến sông đào Xã Đề Gi                   13.740                 13.740                13.740 

37

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Lê Thị Đệ đến Nguyễn Được; 

Tuyến 2; Từ Phạm Đình Tuấn đến Huỳnh Văn Minh; Tuyến 3: Từ Phan Văn Trường 

đến Huỳnh Thạch Công; Tuyến 4: Từ Mai Hùng đến Phan Thị Hết; Tuyến 5: Từ 

Nguyễn Văn Trường đến Trấn Tiên; Tuyến 6: Từ Trần Thanh Dũng đến Huỳnh Dần   

Xã Đề Gi                        980                      980                     980 

38

Khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2019 xã Cát Khánh; HM: Đắp bờ mương sạt lở+ Nạo 

vét mương Phú Long đi Phú Dõng; Gia cố, nạo vét suối+ Đắp đường nội đồng suối 

đá gò vườn sổ; Gia cố đắp bờ suối sạt lở dưới đập cả; Khắc phục, chỉnh dòng chảy 

đoạn đập lùng giáp Cát Thành

Xã Đề Gi                     1.015                   1.015                  1.015 
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39

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ nhà ông Bình đến nhà Bà Ảnh; 

Tuyến 2; Từ nhà ông Hưng đến nhà ông Thân; Tuyến 3: Từ nhà Ảnh đến nhà 

Nguyễn Thị Bường

Xã Đề Gi                        114                      114                     114 

40

Đường BTXM giao thông nông thôn xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ ruộng thầy Hào đến 

Hai về. Tuyến 2: Đường BT An Quang - Chánh Lợi đến Nhà bà Thu. Tuyến 3: Từ 

nhà ông Thân đến Nhà ông Quí

Xã Đề Gi                          86                        86                       86 

41
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh+ Trường THCS Cát Khánh; HM: Sân Bê tông+ 

Hoa viên
Xã Đề Gi                     1.017                   1.017                  1.017 

42
Đường cấp phối GT nội đồng. Tuyến: Ngã ba nhà ông Nguyễn Tấn Thấu đến ngã ba 

nhà Thung
Xã Đề Gi                        226                      226                     226 

43 Đường BTXM- GTNT xã Cát Khánh; Tuyến: Từ rừng cấm đến Phú Dõng Xã Đề Gi                     2.103                   2.103                  2.103 

44 Đường BTXM- GTNT xã Cát Khánh; Tuyến: Từ ngã ba rừng cấm đến Lê Lai Xã Đề Gi                     1.427                   1.427                  1.427 

45

Đường BTXM- GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Trần Thị Chua đến Nguyễn Xo; 

Tuyến 2: Từ Lê Văn Sơn đến Thái Thuận; Tuyến 3: Từ Nguyễn Cảnh Hưng đến Lê 

Văn Dũng; Tuyến 4: từ Nguyễn Diệp đến Nguyễn Sơn; Tuyến 5: Từ Nguyễn Công 

Diệp đến Đình Phú Long.

Xã Đề Gi                     1.483                   1.483                  1.483 

46
Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh; HM: Sửa chữa Tường rào cổng ngõ (điểm trường 

An Phú)
Xã Đề Gi                     2.038                   2.038                  2.038 

47
Xây dựng Hạ tầng điểm dân cư số 4 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: Đường Giao 

thông + Mương thoát nước
Xã Đề Gi                     1.187                   1.187                  1.187 

48
Hạ tầng điểm dân cư số 4 năm 2019 xã Cát Khánh; HM: San nền + Hạ tầng giai 

đoạn 2
Xã Đề Gi                     1.167                   1.167                  1.167 

49
Nâng cấp mở rộng đường liên thôn xã Cát Khánh; Tuyến: từ cầu xã Thung thôn 

Chánh Lợi đến thôn An Quang (giai đoạn 2)
Xã Đề Gi                     1.690                   1.690                  1.690 

50

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ nhà ông Tiên đến Lê Thị Phán; 

Tuyến 2: Từ Nguyễn Ngăn đến Nguyễn Tấn Quân; tuyến 3: Từ nhà ông Thái đến 

nhà ông Hùng; Tuyến 4;Từ Trà Ngọc Bính đến Đặng Văn Trường; Tuyến 5: Từ 

Nguyễn Ngăn đến Nguyễn Công Hoàng

Xã Đề Gi                     1.104                   1.104                  1.104 

51 Khu dân cư số 1 năm 2019, Hạng mục: Hệ thống cấp điện Xã Đề Gi                     1.056                   1.056                  1.056 

52 Khu dân cư năm 2017, Hạng mục: Hệ thống cấp điện Xã Đề Gi                     2.064                   2.064                  2.064 

53 Khu dân cư số 3 năm 2019, Hạng mục: Hệ thống cấp điện Xã Đề Gi                        310                      310                     310 

54
Di dời đường dây trung hạ áp tránh mặt bằng xây dựng công trình nâng cấp mở rộng 

3 tuyến đường bê tông tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Xã Đề Gi                     1.367                   1.367                  1.367 

55 Khu dân cư số 2 năm 2019, Hạng mục: Hệ thống cấp điện Xã Đề Gi                        227                      227                     227 
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56

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Máy gạo ông Lai đến mặt bằng 

KDC An Nhuệ; Tuyến 2: Từ Hiệp Nga đến ông Nguyễn Hòa; Tuyến 3: Từ Nguyễn 

Tấn Dũng đến bê tông cây bàng

Xã Đề Gi                        961                      961                     961 

57

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Lê Vinh đến nhà ông Bùng; 

Tuyến 2: Từ máy gạo ông Xo đến mặt bằng KDC An Nhuệ; Tuyến 3: Từ Phan Văn 

Sau đến Phạm Đình Tuấn

Xã Đề Gi                        842                      842                     842 

58
Khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2019 xã Cát Khánh; HM: Mương từ suối núi gành đến 

giáp suối đá bàn+ Đoạn bờ đập cây cam+ Mương chữ thập đồng đầm
Xã Đề Gi                        659                      659                     659 

59 Xây dựng điểm dân cư số 1-2020 xã Cát Khánh; Hạng mục: Hạ tầng khu số 2 Xã Đề Gi                   13.510                 13.510                13.510 

60 Xây dựng điểm dân cư số 2 năm 2019 xã Cát Khánh  (GĐ 2) Xã Đề Gi                   12.520                 12.520                12.520 

61
Trường Mẫu giáo bán trú xã Cát Khánh; Hạng mục 1: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng 

(Điểm số 1); Hạng mục 2: San nền + Tường rào cổng ngõ (Điểm số 2)
Xã Đề Gi                   17.296                 17.296                17.296 

62
Mở rộng đường bê tông liên thôn xã Cát Khánh; Tuyến: Từ đường ĐT 639 đến thôn 

Phú Long và mương thoát nước từ Phú long đến An Nhuệ
Xã Đề Gi                   12.380                 12.380                12.380 

63 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Cát Khánh, huyện Phù Cát Xã Đề Gi                        954                      954                     954 

64 Xây dựng điểm dân cư số 1-2020 xã Cát Khánh; Hạng mục: Hạ tầng khu số 1 Xã Đề Gi                   13.629                 13.629                13.629 

65
Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Lê Đức Ảnh đến Lê Đức Dũng; 

Tuyến 2: Từ Huỳnh Dần đến Phan Dẫy; Tuyến 3: Từ Miếu Bà đến nhà yến ông Ký
Xã Đề Gi                        788                      788                     788 

66 Xây dựng điểm dân cư số 1-2020 xã Cát Khánh; Hạng mục: Hạ tầng khu số 3 Xã Đề Gi                   12.860                 12.860                12.860 

67

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Từ Võ Văn Hiệp đến Huỳnh Thị 

Đức; Tuyến 2: Từ Lăng ông Nam Hải đến La Văn Bộ; Tuyến 3: Từ 633 đến đìa tỉnh 

đội; Tuyến 4: Từ Nguyễn Thị Được đến Lê Đình Tôn

Xã Đề Gi                        805                      805                     805 

68 Trường TH số 2 xã Cát Khánh;(Điểm Trường An Phú) HM: San nền+ sân bê tông Xã Đề Gi                        577                      577                     577 

69 UBND xã Cát Khánh; HM: Nhà xe+ Công viên An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.142                   1.142                  1.142 

70
Khu Quy hoạch dân cư năm 2020 xã Cát Khánh; HM: Bồi thường, hỗ trợ GPMB 

(đợt 1)
Xã Đề Gi                   11.716                 11.716                11.716 

71
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, các điểm dân cư nông thôn xã Cát Khánh 

năm 2020
Xã Đề Gi                        831                      831                     831 

72
Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh (Điểm trường An Phú); Hạng mục: Mái che, lối đi 

nội bộ + Hoa viên
Xã Đề Gi                     1.045                   1.045                  1.045 

73
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh (Điểm Trường Ngãi An); HM: Nâng cấp Tường 

rào, cổng Ngõ mặt trước+ Nhà Vệ sinh học sinh
Xã Đề Gi                     1.047                   1.047                  1.047 

74
Khắc phục lũ lụt năm 2020 đồng lò gạch thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh,HM: Đắp 

bờ sạt lở+ Vét sa bồi thủy phá
Xã Đề Gi                        668                      668                     668 
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75

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh. Tuyến 1: Huỳnh Kim Sơn - Võ Mười; Tuyến 2: 

Nguyễn Văn Thông - Nguyễn Duy Linh; Tuyến 3: Phạm Lung - Lê Đình Vân; Tuyến 

4: Phạm Ngọc Tiên - Lê Đình Bưởi

Xã Đề Gi                     1.153                   1.153                  1.153 

76

 Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh. Tuyến 1: Nguyễn Danh – Võ Văn Minh; 

Tuyến 2: Đặng Văn Tường – Nhà Ông Danh; Tuyến 3: Ngõ bà Yên – Nguyễn Thị 

Tiếng; Tuyến 4: Tống Xuân Hồng – Nhà Ông Hùng; Tuyến 5: Lê Thị Gái – Nguyễn 

Đình Ửng; Tuyến 6: Lê Thị Gái – Nguyễn Công Quí

Xã Đề Gi                     1.952                   1.952                  1.952 

77

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh; Tuyến 1: Võ Văn Hướng- Huỳnh Thanh Sang; 

Tuyến 2: Ngô Thị Tư- Mai Văn Thanh; Tuyến 3: Nguyễn Thị Hiểu- Trần Thị Minh; 

Tuyến 4: Nguyễn Thị Hồng Huệ- Nguyễn Phụng; Tuyến 5: Bớ suối- Nguyễn Đi; 

Tuyến 6: ĐT 639- Nguyễn Văn Chiến; Tuyến 7: Nguyễn Được- Nguyễn Văn Bão; 

Tuyến 8: Nguyễn Hữu Hưng- Võ Văn Điển; Tuyến 9: Bờ đập- Huỳnh Văn Bằng; 

Tuyến 10: Nguyễn Văn Khánh- Phạm Đinh

Xã Đề Gi                     1.196                   1.196                  1.196 

78 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường ĐT 639 và đường Quy hoạch 30m Xã Đề Gi                     1.120                   1.120                  1.120 

79 Hệ thống điện KDC năm 2017 (Giai đoạn 2) Xã Đề Gi                     1.170                   1.170                  1.170 

80 Hệ thống điện KDC số 1 năm 2019 (Giai đoạn 2) Xã Đề Gi                     1.170                   1.170                  1.170 

81 Mở rộng đường quy hoach 30m từ đường ĐT 639 đến KDC 2018 Xã Đề Gi                     1.105                   1.105                  1.105 

82
Khắc phục khẩn cấp chống sạt lở bờ suối Bộ Tồn (Đoạn từ cầu xã Thung đến Cát 

Thành)
Xã Đề Gi                   10.514                 10.514                10.514 

83 Gia cố mai taluy phía nam đường vào hồ Hóc xeo Xã Đề Gi                     1.330                   1.330                  1.330 

84 Mở rộng đường từ đường quy hoach 30m đến quán Bách Thịnh; HM: Thảm nhựa Xã Đề Gi                     1.063                   1.063                  1.063 

85 Đường ĐT 639 - Bách Thịnh; HM: Bó vĩa hè Xã Đề Gi                        847                      847                     847 

86 Đường ĐT 639 - Bách Thịnh; HM: Mở rộng mặt đường + Hệ thống thoát nước Xã Đề Gi                     1.069                   1.069                  1.069 

87
Khu TDTT các thôn và sửa chữa Tường rào, cổng ngõ, nhà vệ sinh của Nhà văn hóa 

8 thôn trên địa bàn xã
Xã Đề Gi                     1.088                   1.088                  1.088 

88 Mở rộng đường quy hoach 30m đến KDC 2018; hạng mục Thảm nhựa Xã Đề Gi                     1.116                   1.116                  1.116 

89 Mở rộng đường từ đường QH 30m đến quán A Toàn; Hạng mục: Thảm nhựa Xã Đề Gi                        450                      450                     450 

90 Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh; HM: Nhà đa năng Xã Đề Gi                     1.118                   1.118                  1.118 

91
Đường ĐT 639 - Bách Thịnh; HM: Thảm nhựa tuyến phía bắc công viên bắc CCN 

Ngãi an
Xã Đề Gi                        852                      852                     852 

92 KCH kênh mương xã Cát Khánh; Tuyến đồng cải tao - Mương suối đá bàn Xã Đề Gi                        726                      726                     726 

93
Đường ĐT 639 - Bách Thịnh; HM: Thảm nhựa tuyến phía nam công viên bắc CCN 

Ngãi an
Xã Đề Gi                     1.047                   1.047                  1.047 

94 Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh; HM: Nhà đa năng Xã Đề Gi                     1.104                   1.104                  1.104 

95 Bể chứa rác thải, bao bì thuốc BVTV, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                        467                      467                     467 

96 Nhà làm việc Công an xã Cát Khánh; HM: San nền+ Tường rào cổng ngõ Xã Đề Gi                     1.100                   1.100                  1.100 
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97 Khu dân cư năm 2016 tại xã Cát Khánh; HM: Bồi thường, hỗ trợ GPMB Xã Đề Gi                          26                        26                       26 

98 Nâng cấp, chỉnh trang một số cổng chào các thôn Xã Đề Gi                        730                      730                     730 

99 Xây dựng điểm dân cư số 2 năm 2019 xã Cát Khánh  (GĐ 2); HM: CÂY XANH Xã Đề Gi                     1.089                   1.089                  1.089 

100

XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: Mở 

rộng mặt đường bê tông tuyến N2-N6, tuyến N5-N18, tuyến N9- N3, tuyến N11- 

N13, tuyến N12- N14

Xã Đề Gi                        987                      987                     987 

101 Sửa chữa trụ Ăng ten, nhà vệ sinh ủy ban và nâng cấp trang thiết bị Xã Đề Gi                     1.113                   1.113                  1.113 

102
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: 

Thảm nhựa mặt đường tuyến N9-N3, tuyến N12-N14 và tuyến N11-N13
Xã Đề Gi                     1.010                   1.010                  1.010 

103
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: 

Thảm nhựa mặt đường tuyến N5-N18 và tuyến N10-NCV
Xã Đề Gi                     1.050                   1.050                  1.050 

104
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: Bó 

vĩa- Lát vĩa hè và cây xanh các Tuyến N11-N13; Tuyến N9-N3; Tuyến N12-N14
Xã Đề Gi                        400                      400                     400 

105
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: Bó 

vĩa- Lát vĩa hè và cây xanh các tuyến N7-N10
Xã Đề Gi                     1.118                   1.118                  1.118 

106
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: Bó 

vĩa- Lát vĩa hè và cây xanh các tuyến N5-N11 và tuyến N2-N6
Xã Đề Gi                     1.110                   1.110                  1.110 

107
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: Bó 

vĩa- Lát vĩa hè và cây xanh các tuyến N11-N18
Xã Đề Gi                     1.098                   1.098                  1.098 

108
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; HM: 

Thảm nhựa mặt đường tuyến N7-N10 và tuyến N2-N6
Xã Đề Gi                     1.000                   1.000                  1.000 

109
Xây dựng hạ tầng điểm QH dân cư số 4-2019 xã Cát Khánh; HM: Hệ thống cấp 

nước sạch
Xã Đề Gi                        791                      791                     791 

110 Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư sau chợ Đồng Lâm, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.110                   1.110                  1.110 

111
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư số 1-2020 xã Cát Khánh; HM: Nạo vét mương thoát 

nước từ đường BTXM (giáp quán A Toàn) đến sông đào
Xã Đề Gi                     1.120                   1.120                  1.120 

112
Mở rộng đường BTXM từ ĐT 639 đến nhà ông Hoan và các đoạn đấu nối vào KDC 

số 1-2020
Xã Đề Gi                     1.110                   1.110                  1.110 

113 Nâng cấp công viên Thắng kiên, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.130                   1.130                  1.130 

114
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư số 1-2020 xã Cát Khánh; HM: Cống hộp thoát nước 

qua đường ĐT 639
Xã Đề Gi                     1.090                   1.090                  1.090 

115 Đường BTXM từ ĐT 639 đến quán A Toàn (giáp đường BTXM) Xã Đề Gi                     1.784                   1.784                  1.784 

116 Di dời đường dây 22KV; 0,4 KV điểm dân cư số 2 năm 2020 Xã Đề Gi                        889                      889                     889 

117 Di dời đường dây 22KV; 0,4 KV điểm dân cư số 1, số 3 năm 2020 Xã Đề Gi                     1.055                   1.055                  1.055 
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118
Di dời đường dây trung áp, hạ áp khu dân cư số 1, số 4 năm 2019, tuyến đường bê 

tông mở rộng xã Cát Khánh 
Xã Đề Gi                        960                      960                     960 

119 Gia cố mai taluy phía bắc đường vào hồ Hóc xeo Xã Đề Gi                     1.164                   1.164                  1.164 

120 Hệ thống điện KDC số 2 năm 2019 (giai đoạn 2) Xã Đề Gi                     1.170                   1.170                  1.170 

121
XD hạ tầng điểm QH khu dân cư số 2-2020 xã Cát Khánh (12,91ha), giai đoạn 1 

(9,3ha)
Xã Đề Gi                   80.161                 80.161                80.161 

122 Sân bóng đá; Thiết bị tập thể dục thể thao Xã Đề Gi                     1.125                   1.125                  1.125 

123
Nhà bảo vệ; Nhà vệ sinh; Hệ thống thoát nước; Hệ thống điện và sửa chữa tường 

rào, cổng ngõ khu văn hóa thể dục thể thao
Xã Đề Gi                     1.273                   1.273                  1.273 

124 Nhà thi đấu đa năng Xã Đề Gi                     1.136                   1.136                  1.136 

125 UBND xã Cát Khánh. HM: Xây dựng phòng làm việc, kho chứa đồ UBND xã Xã Đề Gi                     1.100                   1.100                  1.100 

126
UBND xã Cát Khánh. HM: Mái che, lối đi nội bộ + Sân, hoa viên trước nhà Ban chỉ 

huy Quân sự xã
Xã Đề Gi                     1.103                   1.103                  1.103 

127 Trường THCS Cát Khánh. HM: Nhà xe + Lối đi bê tông + Sân thể dục, thể thao Xã Đề Gi                     1.249                   1.249                  1.249 

128 Trường Trung học cơ sở Cát Khánh; hạng mục: Nhà đa năng Xã Đề Gi                     1.184                   1.184                  1.184 

129
Mương BTXM xã Cát Khánh; Tuyến: Đoạn giáp đường BTXM lên Nghĩa trang 

nhân dân đến thượng lưu suối Đá bàn
Xã Đề Gi                     1.147                   1.147                  1.147 

130
Khắc phục khẩn cấp chông sạc lở bờ phía nam và phía bắc đoạn hạ lưu suối đá đến 

giáp mương hồ Hóc xeo
Xã Đề Gi                     8.808                   8.808                  8.808 

131 Nhà Làm việc Công an xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     4.743                   4.743                  4.743 

132 UBND xã Cát Khánh. HM: Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế lưu động Xã Đề Gi                     1.213                   1.213                  1.213 

133 San lấp mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.939                   1.939                  1.939 

134
XD hạ tầng KDC ngãi an năm 2017 (thực hiện năm 2020) xã Cát Khánh ; Hạng 

mục: san nền+ Đường BTXM, Thảm nhựa mặt đường và lát vĩa hè khu công an
Xã Đề Gi                     1.054                   1.054                  1.054 

135 Hệ thống điện điểm DC số 3-2020 xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.166                   1.166                  1.166 

136 Hệ thống điện điểm DC số 2-2020 xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.183                   1.183                  1.183 

137 Hệ thống điện điểm DC số 1-2020 xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.181                   1.181                  1.181 

138
Đường GTNT Xã Cát Khánh; Tuyến: Nguyễn Cảnh Lanh giáp đường BTXM đi 

Nghĩa trang nhân dân
Xã Đề Gi                        850                      850                     850 

139
Đường GTNT Xã Cát Khánh; Tuyến 1: Phạn Đình Trung đi núi một; Tuyến 2: Sông 

đào - Nguyễn Tấn Thẩu; Tuyến 3: Sông đào giáp đường công vụ
Xã Đề Gi                        755                      755                     755 

140

Đường BTXM GTNT Xã Cát Khánh; Tuyến 1: Nguyễn Ngọc Bé- Trương Thị Nin; 

Tuyến 2: Phạm Đình Tuấn- Trần Yêm; Tuyến 3: Trương Hồng Anh- Mai Thị Năng; 

Tuyến 4: Trần Thị Huệ- Phạm Tấn Thi; Tuyến 5: Phan Văn Trà- Lê Thị Ngon; 

Tuyến 6: Tống Xuân Hồng- Sông Đào

Xã Đề Gi                     1.083                   1.083                  1.083 

141 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn An Quang Đông, An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.151                   1.151                  1.151 
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142 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ ngã ba giáp đường Dt 639 đến cầu ngòi Xã Đề Gi                     1.156                   1.156                  1.156 

143 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ cầu trắng đến Trạm Y tế xã Xã Đề Gi                     1.157                   1.157                  1.157 

144 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn Ngãi An Xã Đề Gi                     1.148                   1.148                  1.148 

145 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn Chánh Lợi Xã Đề Gi                     1.155                   1.155                  1.155 

146 Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thôn Thắng Kiên Xã Đề Gi                     1.138                   1.138                  1.138 

147 Hệ thống điện KDC số 3 năm 2019 (giai đoạn 2) Xã Đề Gi                     1.191                   1.191                  1.191 

148 Lắp đặt hệ thống đèn led trang trí đường ĐT 639 và ĐT 640 xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.342                   1.342                  1.342 

149
Uỷ ban nhân dân xã Cát Khánh; Hạng mục: Nâng cấp sân uỷ ban + Sửa chữa nhà 

một cửa +Tường rào cổng ngõ
Xã Đề Gi                     1.106                   1.106                  1.106 

150
Bãi chôn lấp rác thải xã Cát Khánh; Hạng mục: Nâng cấp, cải tạo bãi chôn lấp rác 

thải
Xã Đề Gi                     1.360                   1.360                  1.360 

151 Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Khánh; Tuyến: Thầy Sơn - Sông đào Xã Đề Gi                        700                      700                     700 

152 Kiên cố hóa kênh mương xã Cát Khánh. Tuyến: Ngô Đăng Phẩm - Nguyễn Mười Xã Đề Gi                     1.295                   1.295                  1.295 

153 Thảm nhựa tuyến đường khu dân cư số 1 năm 2019 (Tỉnh hỗ trợ 650 trđ) Xã Đề Gi                     1.819                   1.819                  1.819 

154
Lát vỉa hè các tuyến bắc cụm công nghiệp; Hạng mục: Lát vỉa hè tuyến quy hoạch 

năm 2018
Xã Đề Gi                        965                      965                     965 

155
Xây dựng bó vĩa, vĩa hè, mở rộng nút giao thông, trồng cây xanh đường QH 30m 

đến KDC năm 2018
Xã Đề Gi                     1.100                   1.100                  1.100 

156 Mở rộng đường từ đường QH 30m đến quán A Toàn Xã Đề Gi                     1.072                   1.072                  1.072 

157 Mở rộng đường từ đường quy hoach 30m đến quán Bách Thịnh Xã Đề Gi                        955                      955                     955 

158 Thảm nhựa tuyến đường từ ĐT 639 - N1 và tuyến QH 2018 Xã Đề Gi                        899                      899                     899 

159 Thảm nhựa tuyến đường khu dân cư số 3 năm 2019 (Tỉnh hỗ trợ 650 trđ) Xã Đề Gi                     1.650                   1.650                  1.650 

160
Thảm nhựa các tuyến đường khu bến xe; Hạng mục:Thảm nhựa + Vỉa hè từ công 

viên đến khu dân cư hiện trạng
Xã Đề Gi                        920                      920                     920 

161
Hệ thống thoát nước mưa từ Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh đến khu dân cư số 1-

2020
Xã Đề Gi                        860                      860                     860 

162
Mương bê tông xi măng xã Cát Khánh; Tuyến: Nối tiếp từ mương A Toàn ra sông 

đào
Xã Đề Gi                     1.405                   1.405                  1.405 

163 Đường bê tông xi măng xã Cát Khánh; Tuyến: Từ ĐT 639 đến sông đào Xã Đề Gi                     1.569                   1.569                  1.569 

164 Lát vỉa hè Đường ĐT4 (Từ ĐT 639 đến nút N7) Xã Đề Gi                     1.100                   1.100                  1.100 

165 Thảm nhựa tuyến từ cây xăng Tín Thành đến giáp cụm công nghiệp Xã Đề Gi                     1.171                   1.171                  1.171 

166 Thảm nhựa tuyến từ ĐT 639 đến khu thể dục thể thao xã Xã Đề Gi                     1.065                   1.065                  1.065 

167
Vỉa hè + Cây xanh + Hệ thống thoát nước mưa tuyến từ ĐT 639 đến giáp khu dân cư 

số 2-2020
Xã Đề Gi                     1.196                   1.196                  1.196 

168 Thảm nhựa tuyến từ Quán A Toàn đến nút N2 đường ĐT2 Xã Đề Gi                     1.070                   1.070                  1.070 

169 Bổ sung nền vỉa hè + Thảm nhựa đường số 2 khu dân cư số 4-2019 Xã Đề Gi                     1.099                   1.099                  1.099 
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170

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh, T1: Phạm Kháng - Nguyễn Công Hoàng; T2: 

Lê Tính - Mai Thuê; T3: Nguyễn Trần Phong - Ngô Vịnh; T4: Ông Tiến - Ông Cuộc - 

Bàu Tây; T5: Ngõ Quá - Đập Lùng

Xã Đề Gi                        888                      888                     888 

171
UBND xã Cát Khánh; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng, nhà xã đội + Hội 

trường Uỷ ban nhân dân xã
Xã Đề Gi                     1.189                   1.189                  1.189 

172
Xây dựng hạ tầng KDC số 1 năm 2019; Hạng mục: Bó vĩa + Lát vĩa hè tuyến từ 

đường QH 30m đến công viên KDC năm 2019
Xã Đề Gi                     1.070                   1.070                  1.070 

173
Mở rộng, bó vĩa, cây xanh, thảm nhựa các tuyến đường khu dân cư hiện hữu và liên 

thôn
Xã Đề Gi                   16.000                 16.000                16.000 

174 Mở rộng, Thảm nhựa các tuyến đường khu trung tâm đô thị Cát Khánh Xã Đề Gi                   13.700                 13.700                13.700 

175
Kiên cố hoá kênh mương xã Cát Khánh; Hạng mục: Từ đường công vụ- xóm 4 

Chánh Lợi
Xã Đề Gi                     1.199                   1.199                  1.199 

176
Khắc phục lũ lụt năm 2021, xã Cát Khánh; Hạng mục: Nạo vét khai thông dòng chảy 

đoạn cuối mương hồ hóc xeo + kè mái, đường bê tông thôn Phú Long, Phú Dõng.
Xã Đề Gi                     1.043                   1.043                  1.043 

177
Khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2021, xã Cát Khánh; Hạng mục: Vét sa bồi thuỷ phá, 

đắp bờ sạt lở, kè thôn Phú Long, Phú Dõng.
Xã Đề Gi                     1.200                   1.200                  1.200 

178 Nạo vét kênh mương xã Cát Khánh; Tuyến: Từ NTND đến giáp mương hồ Hóc xeo Xã Đề Gi                     1.170                   1.170                  1.170 

179 Cây xanh khu dân cư Thắng Kiên - An Nhuệ Xã Đề Gi                     1.145                   1.145                  1.145 

180 Xây dựng công viên khu dân cư số 2-2020, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.216                   1.216                  1.216 

181

Công trình: Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, xã Cát Khánh: Tuyến 

1: Thắng Kiên - Phú Dõng; Tuyến 2: Trường TH số 2 Cát Khánh - Đường ĐT 639 

(nhà ông Nhương)

Xã Đề Gi                     1.067                   1.067                  1.067 

182

Công trình: Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, xã Cát Khánh: Tuyến 

1: Cầu Xã Thung - An Quang; Tuyến 2: Trụ sở thôn Thắng Kiên - quán A Toàn; 

Tuyến 3: ĐT 639 - Khu VHTDTT xã

Xã Đề Gi                     1.069                   1.069                  1.069 

183 Đường BTXM  khu dân cư năm 2013 Xã Đề Gi                     1.179                   1.179                  1.179 

184 Đường BTXM mở rộng khu dân cư năm 2018 Xã Đề Gi                     1.222                   1.222                  1.222 

185 Hệ thống thoát nước khu dân cư năm  2013+ năm 2018 Xã Đề Gi                        500                      500                     500 

186 Xây dựng tường rào cổng ngõ khu thể thao xã Cát Khánh tại thôn An Quang Đông Xã Đề Gi                     1.901                   1.901                  1.901 

187 Xây dựng công viên khu dân cư số 2-2019, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.395                   1.395                  1.395 

188 San nền sân bóng đá thôn An Quang Đông Xã Đề Gi                     1.190                   1.190                  1.190 

189 Thảm nhựa khu dân cư năm 2018 Xã Đề Gi                     1.116                   1.116                  1.116 

190 Nhà thi đấu đa năng (điểm số 2) xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.765                   1.765                  1.765 

191 Bó vỉa + vỉa hè khu dân cư An Nhuệ Xã Đề Gi                     1.137                   1.137                  1.137 
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192
Khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2021, xã Cát Khánh; Hạng mục: Vét sa bồi thuỷ phá, 

đắp bờ sạt lở, kè thôn Ngãi an, đường nội bộ + Mương thoát nước bãi rác.
Xã Đề Gi                     1.239                   1.239                  1.239 

193
Nạo vét khai thông dòng chảy hạ lưu đập Bộ Tồn (Đoạn từ cầu Xã Thung đến đập 

Ngã 3 thôn Chánh Lợi)
Xã Đề Gi                     1.598                   1.598                  1.598 

194

Đường BTXM GTNT xã Cát Khánh, T1: Đường Thắng Kiên - Phú Dõng - Nguyễn 

Hữu Cầu; T2: Trần Xuân Thanh - Võ Thanh Chương; T3: Lê văn Lâm - Mai văn 

Thiết; T4: Nguyễn Tấn Thẩu - Nguyễn Phải; T5: Nguyễn Tấn Hải - Nguyễn Phải

Xã Đề Gi                     2.041                   2.041                  2.041 

195 Sửa chữa đường BTXM  GTNT xã Cát Khánh; Tuyến ĐT 633 đến nhà ông Kiểm Xã Đề Gi                     1.086                   1.086                  1.086 

196
Nâng cấp sửa chữa các công viên bắc CCN; KDC năm 2017; KDC số 4-2019; An 

Quang Đong và An Quang Tây
Xã Đề Gi                     1.215                   1.215                  1.215 

197 Công viên thôn Thắng kiên, xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.025                   1.025                  1.025 

198 Mở rộng mặt đường BTXM KDC phía Nam trường Tiểu học số 1 Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.157                   1.157                  1.157 

199 Xây dựng hệ thống thoát nước Khu dân cư năm 2015 Xã Đề Gi                     1.164                   1.164                  1.164 

200
Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh. Hạng mục: Lát gạch Terrazzo trước nhà đa năng + 

Mái che nhà đa năng + Mương thoát nước
Xã Đề Gi                        761                      761                     761 

201
Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh. Hạng mục: Nâng cấp sân trường, lối đi nội bộ + 

Mái che, vách che nhà đa năng + Nhà xe
Xã Đề Gi                     1.180                   1.180                  1.180 

202 Mở rộng hệ thống điện KDC số 2 năm 2019 Xã Đề Gi                     1.331                   1.331                  1.331 

203 Mở rộng hệ thống điện KDC số 1 năm 2020 Xã Đề Gi                     1.335                   1.335                  1.335 

204 Hệ thống điện khu dân cư năm 2017 An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.336                   1.336                  1.336 

205 Hệ thống điện khu dân cư An Nhuệ Xã Đề Gi                     1.129                   1.129                  1.129 

206
Xây dựng đường dây 22 KV cấp điện KDC năm 2012, 2018 thôn An Nhuệ, Thắng 

Kiên 
Xã Đề Gi                     1.123                   1.123                  1.123 

207 Hệ Thống điện khu dân cư An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.332                   1.332                  1.332 

208 Lắp đặt hệ thống đèn led trang trí hoa viên xã Cát Khánh Xã Đề Gi                     1.117                   1.117                  1.117 

209 Hệ Thống điện khu dân cư An Nhuệ, Thắng Kiên Xã Đề Gi                     1.125                   1.125                  1.125 

210 Hệ thống thoát nước mặt từ khu dân cư số 2/2020 đến khu dân cư hiện trạng Xã Đề Gi                        483                      483                     483 

211
Mở rộng đường bê tông từ khu dân cư 2017 đến đường bê tông An Nhuệ - Thắng 

Kiên 
Xã Đề Gi                     1.263                   1.263                  1.263 

212
Mở rộng mặt đường bê tông đoạn từ khu dân cư 2018 thôn Thắng Kiên đến giáp nhà 

ông Minh
Xã Đề Gi                     1.156                   1.156                  1.156 

213
Nâng cấp, chỉnh trang bờ sông đào kết hợp đường giao thông (Đoạn từ cầu đồng lâm 

đến cống số 2 đập cây cam)
Xã Đề Gi                   15.214                 15.214                15.214 

214 Thảm nhựa mặt đường KDC sau trường TH số 1 Cát Khánh Xã Đề Gi                     2.097                   2.097                  2.097 

215 Xây dựng vỉa hè +  cây xanh KDC năm 2015 Xã Đề Gi                     1.892                   1.892                  1.892 
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216 Thảm nhựa, bó vĩa từ công viên Ngãi an đến đường trục núi gành - Ven biển Xã Đề Gi                        637                      637                     637 

217 Thảm nhựa mặt đường bê tông KDC phía Nam công viên An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.753                   1.753                  1.753 

218 Xây dựng vỉa hè +  cây xanh Khu dân cư năm 2018 – An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.160                   1.160                  1.160 

219 Mở rộng mặt đường BTXM Khu dân cư An Quang Tây Xã Đề Gi                     1.057                   1.057                  1.057 

220 Xây dựng hệ thống thoát nước Khu dân cư năm 2018 Xã Đề Gi                     1.107                   1.107                  1.107 

221 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, phòng họp trực tuyến UBND xã Xã Đề Gi                     1.708                   1.708                  1.708 

222
Mương BTXM từ cầu nhà Màu đến đường cấp phối nhà ông Trần chính đến giáp 

sông đào
Xã Đề Gi                        644                      644                     644 

223
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư An nhuệ, xã Cát Khánh (giai đoạn 2) kết hợp hoàn 

thiện đường giao thông nông thôn đến đường ĐT 639
Xã Đề Gi                   12.915                 12.915                12.915 

224

Đường BTXM các tuyến: Tuyến Nguyễn Công Quý- Đập cây cam; Tuyến Nguyễn 

Thanh Trà- Đập cây cam; Tuyến Nguyễn Thanh Trà- Trần Văn Diệu; Tuyến Phạm 

Đẫy- Đặng Thị Chúc; Tuyến Phạm Lợi- Phạm Văn Phước; Tuyến Phạm Thị Đức- 

Phan Thanh Hương; Tuyến Trần Cao Trinh- Nguyễn Tèo; Tuyến Trương Cuốc- 

Nguyễn Ngọc Nhàn

Xã Đề Gi                        792                      792                     792 

225

Đường BTXM tuyến Võ Văn Phước- Võ Văn Trung; Tuyến Thái Việt Bình- Đỗ Văn 

Minh; Tuyến Dương văn Bảy- Nguyễn Tấn Lại; Tuyến Phạm Hương- Lê Thị Nhị; 

Tuyến Huỳnh Đắc- Huỳnh Văn Phiến; Tuyến Võ Văn Hiệp- Lê Thế Lương; Tuyến 

Hứa Văn Gia- Nguyễn Hữu Dệt

Xã Đề Gi                        949                      949                     949 

226 Hoàn thiện hạ tầng KDC số 1 năm 2020 và KDC số 1,2,3 năm 2019 Xã Đề Gi                     5.561                   5.561                  5.561 

227
Xây dựng hệ thống thoát nước và đường BTXM kết nối với KDC năm 2018 và khu 

phía Nam trường TH số 1
Xã Đề Gi                     1.214                   1.214                  1.214 

228
Trường Trung học cơ sở xã Cát Khánh; Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tường rào, 

cổng ngõ
Xã Đề Gi                     1.384                   1.384                  1.384 

229 Hoàn thiện hạ tầng KDC An Quang Tây (Phía Tây chợ Đề Gi) Xã Đề Gi                     4.430                   4.430                  4.430 

230
Xây dựng kênh mương kết hợp mở rộng đường giao thông xóm 2 đến xóm 3, thôn 

Chánh lợi
Xã Đề Gi                     5.248                   5.248                  5.248 

231 Sửa chữa nhà vệ sinh UBND xã Cát Khánh Xã Đề Gi                        492                      492                     492 

232
Nâng cấp, tu sửa lại sân, nhà tưởng niệm, phần mộ Nghĩa trang Liệt sỹ xã Cát Khánh- 

Cát Thành
Xã Đề Gi                     1.094                   1.094                  1.094 

233
Xây dựng chòi trực tại bãi biển Đề Gi - đoạn bờ kè Cảng đến trại nuôi tôm Ngọc 

Châu, thôn An Quang Đông.
Xã Đề Gi                        840                      840                     840 

234 Xây dựng chòi trực tại bãi biển Lăng hát, thôn Chánh Lợi Xã Đề Gi                        868                      868                     868 

235 Lắp đặt đèn led trang trí cổng chào đường QH 30m Xã Đề Gi                     1.662                   1.662                  1.662 

236 Xây dựng hạ tầng điểm dân cư Tây thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh  (Giai đoạn 2) Xã Đề Gi                     2.510                   2.510                  2.510 
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237
Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đường GTNT thôn Phú Long và 

Ngãi an
Xã Đề Gi                     1.363                   1.363                  1.363 

238 Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đường GTNT thôn Phú Dõng Xã Đề Gi                     1.263                   1.263                  1.263 

239
Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đường GTNT các khu dân cư năm 

2019, năm 2020
Xã Đề Gi                     1.255                   1.255                  1.255 

240
Xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị Cát  khánh năm 2022, huyện Phù Cát (Giai đoạn 

1)
Xã Đề Gi                     3.376                   3.376                  3.376 

241 XD kênh mương An nhuệ từ nhà ông Thanh đến Sông đào (GĐ 2) Xã Đề Gi                        458                      458                     458 

242
Điểm dân cư số 1 năm 2019 xã Cát Khánh; Hạng mục: Đường BT nội bộ và trục 

đường QH 30m
Xã Đề Gi                        827                      827                     827 

243
Đường GTNT xã Cát Khánh. Tuyến: Từ ngã ba trại dê ông Khoa đến trên đình Phú 

Long. (Dự án chuẩn bị đầu tư, chưa mở mã công trình).
Xã Đề Gi                          26                        26                       26 

244 Sửa chữa các nhà văn hóa thôn xuống cấp Xã Đề Gi                        915                      915                     915 

245 Sửa chữa nhà văn hóa kết hợp khu thể thao thôn An Nhuệ Xã Đề Gi                        410                      410                     410 

246
Kênh mương thoát nước đồng Chánh Lợi, xã Cát Khánh (đoạn kênh tiếp giáp với 

kênh mương thoát nước đồng Bàu Lầm, đồng Thu The thôn Hóa Lạc- xã Cát Thành
Xã Đề Gi                        200                      200                     200 

247
Đường GTNT xã Cát Khánh. Tuyến: Từ Miễu Bà đến giáp đường BTXM đi nghĩa 

trang ND. (Dự án chuẩn bị đầu tư, chưa mở mã công trình).
Xã Đề Gi                          28                        28                       28 

248

Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh (điểm trường Chánh Lợi),; Hạng mục: Nhà lớp học 

02 tầng 06 phòng và 02 phòng chức năng; sân nền, cây xanh, nhà vệ sinh, nhà để xe, 

tường rào cổng ngõ và nhà bảo vệ

Xã Đề Gi                        360                      360                     360 

249

Đường BTXM xã Cát Khánh, Tuyến 1: từ nhà ông Trần Văn Minh đến nhà ông 

Huỳnh Văn Chữ; Tuyến 2: Từ nhà ông Nguyễn Cảnh Lanh đến nhà ông Mai Thanh 

Phụng; Tuyến 3: Từ nhà ông Trần Hữu Anh đến nhà ông Lê Đình Công; Tuyến 4: 

Từ nhà ông Lê Thế Lương đến nhà bà Nguyễn Thị Dung; Tuyến 5: Từ nhà ông Đặng 

Xuân Ánh đến nhà bà Nguyễn Thị Bình; Từ nhà ông Đinh Phước Trung đến mương 

cầu Quyên.

Xã Đề Gi                        858                      858                     858 

250 Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời khu dân cư An Quang Tây Xã Đề Gi                        907                      907                     907 

251
Lắp đặt điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đường GTNT từ An Quang đi 

chánh Lợi, từ thắng kiên đi Phú Long và thôn Ngãi An (Giai đoạn 2)
Xã Đề Gi                        927                      927                     927 

252 Sửa chữa, mở rộng đường BTXM đoạn An Quang - Chánh Lợi đến xóm vôi Xã Đề Gi                        279                      279                     279 

253
Sửa chửa nhà làm việc UBND xã, hạng mục: Sửa chữa các phòng làm việc, hội 

trường, phòng một cửa và thiết bị
Xã Đề Gi                        288                      288                     288 

254
XD hoàn thiện hạ tầng điểm QH khu dân cư số 2-2020 tại xã Cát Khánh (12,91ha), 

giai đoạn 1 (9,3ha)
Xã Đề Gi                        500                      500                     500 
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Tăng Giảm

Tổng số (Tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: NS xã

Giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch trung 

hạn đã được phê 

duyệt

Điều chỉnh, bổ sung
Cộng sau điều 

chỉnh, bổ sung

TT Danh mục dự án

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ghi chúĐịa điểm XD

255 Sửa chữa sân nền và hệ thống thoát nước trường THCS xã Cát Khánh Xã Đề Gi                        300                      300                     300 

IV Danh mục dự án huyện chuyển về                   27.100                         -          27.100                -                  27.100 

1
Trường Tiểu học số 2 Cát Minh, Hạng mục: Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 02 tầng 

06 phòng (04 phòng bộ môn + 02 phòng học tại điểm trường Xuân An)
Xã Đề Gi                     1.000          1.000                  1.000 

2
Tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn 

Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát
Xã Đề Gi                     5.000          5.000                  5.000 

3 Khu dân cư nông thôn xã Cát Khánh (9,36ha) Xã Đề Gi                   12.000        12.000                12.000 

4 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL1A (Cát Hanh) - Cát Tài Xã Đề Gi                     5.000          5.000                  5.000 

5
Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân

dân thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát
Xã Đề Gi                     2.000          2.000                  2.000 

6
Trường Mẫu Giáo Cát Khánh, hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 8 phòng + 

Bếp ăn + 01 Phòng chức năng tại điểm trường An Quang Tây
Xã Đề Gi                     2.000          2.000                  2.000 

7 Xây mới nhà làm việc Trạm Y tế xã Cát Tài, huyện Phù Cát Xã Đề Gi                        100             100                     100 

                931.980               904.880        27.100                -                931.980 TỔNG CỘNG 
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